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Tp HCM, Ngày 12 tháng  12 năm 2005
BẢNG BÁO GIÁ 

MÁY CHIẾU ĐA PHƯƠNG TIỆN SANYO


Kính gửi : QUÝ KHÁCH
Chúng tôi, Công ty thiết Bị Văn Phòng SAO NAM là nhà phân phối chính thức Máy chiếu truyền thông đa phương tiện LCD Projector, hệ thống camera quan sát CCTV, máy chụp ảnh kỹ thuật số hiệu SANYO (Nhật Bản) xin trân trọng gửi đến Quý khách bảng báo giá sau:
	Tên hàng
	Mô tả hàng hóa
	Giá bán

(USD)

	SANYO
PLV-Z1X/ Z3

	Multimedia Data Projector PLV – Z1X 
- Độ phân giải : True SVGA

- Độ phát sáng: 700 ANSI Lumen

- Cỡ màn hình : 31 - 200 inch.  
- Contrast ratio : 1000:1

- Trọng lượng : 4,1 kg.
Multimedia Data Projector PLV – Z3
- Độ phân giải : True SXGA

- Độ phát sáng: 800 ANSI Lumen
- Contrast ratio : 2000:1

- Trọng lượng : 4,1 kg.
	1,800

2,400

	SANYO
PLC-SW35
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	Multimedia Data Projector PLC – SW35 
- Độ phân giải : True SVGA

- Độ phát sáng: 1,500 ANSI Lumen

- Cỡ màn hình : 34 - 200 inch.  

- Trọng lượng : 1,9 kg. 

	1,200


	SANYO

PLC-SU70
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	Multimedia Data Projector PLC – SU70 

· Độ phân giải: True SVGA

· Độ phát sáng : 2,000 ANSI Lumen.
· Screen : 40 - 300 inch 

· Ống kính góc rộng : 100 inch tại 2.5m
· Tự động hiệu chỉnh vuông hình (dọc)

· Digital & component input.

-    Trọng lượng  :  2,8 kg
	1,500



	SANYO

PLC-XU70/73
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	Multimedia Data Projector PLC – XU70 

- Độ phân giải: True XGA 

- Độ phát sáng: 1,500 ANSI Lumen.
- Screen : 33 - 300 inch 

- Digital & component input.

- Trọng lượng  :  2,7 kg 

Multimedia Data Projector PLC – XU73 

- Độ phân giải : True XGA 

- Độ phát sáng: 2,000 ANSI Lumen.
 
	1,500

1,700



	SANYO
PLC-XU51/56


	Multimedia Data Projector PLC – XU51
- Độ phân giải: True XGA 

- Độ phát sáng: 2,000 ANSI Lumen.
- Screen : 40 - 300 inch 
- Tự động hiệu chỉnh vuông hình (dọc)

- Digital & component input.

- Trọng lượng  :  2,8 kg 
Multimedia Data Projector PLC – XU56 

- Độ phân giải : True XGA 

- Độ phát sáng: 2,500 ANSI Lumen.
	2,150

2,600



	SANYO
PLC-XU58


	Multimedia Data Projector PLC – XU58
- Độ phân giải: True XGA 

- Độ phát sáng: 3,000 ANSI Lumen.
- Screen : 30 - 300 inch 
- Tự động hiệu chỉnh vuông hình (dọc)

- Digital & component input.

- Trọng lượng  :  5,8 kg 

	2,850

	SANYO
PLC-XT11 /XT16


	Multimedia Data Projector PLC – XT11
- Độ phân giải  : True XGA 

- Độ phát sáng: 2,700 ANSI Lumen

- Screen : 30 - 300 inch , 49X Digital zoom

- Digital & component input.

- Trọng lượng  : 7.8 kg 

Multimedia Data Projector PLC – XT16

- Độ phát sáng: 3,500 ANSI Lumen
	4,430
4,650

	SANYO

PLC-XP56 / 51

	Multimedia Data Projector PLC – XP56
- Độ phân giải  : True XGA,  800 TV lines 

- Độ phát sáng: 5000 ANSI Lumens
- Screen : 31 - 400 inch.

- Contrast ratio : 1200:1

- Trọng lượng  :  9.2 Kg 

Multimedia Data Projector PLC – XP51 
- Độ phân giải  :True XGA,800 TV lines 

- Độ phát sáng :4,000 ANSI Lumens

- Screen : 31 - 400 inch. 

- Contrast ratio : 1000:1

- Trọng lượng  :  8.7 Kg
	7,050

5,850

	SANYO

PLC – XF31 


	Multimedia Data Projector PLC – XF31  
- Độ phân giải  : True XGA (1,024 x 768)

- 800 TV lines 

- Độ phát sáng: 5,200 ANSI Lumens
- Screen : Dependant on lens

- Contrast ratio : 800:1

- Trọng lượng  :  21 Kg

 (*): Giá chưa bao gồm ống kính 
	12,000



	SANYO

PLC – XF60 
	Multimedia Data Projector PLC – XF60 

- Độ phân giải  : True XGA (1,024 x 768)

- 800 TV lines 

- Độ phát sáng: 6,500 ANSI Lumens
- Screen : Dependant on lens

- Contrast ratio : 1100:1

 (*): Giá chưa bao gồm ống kính
	13,000

	SANYO

PLC – XF41/ 45 

	Multimedia Data Projector PLC – XF41 

- Độ phân giải  : True XGA (1,024 x 768)

- 800 TV lines 

- Độ phát sáng: 7,700 ANSI Lumens
- Screen : Dependant on lens

- Contrast ratio : 800:1

- Trọng lượng  :  37 Kg


Multimedia Data Projector PLC – XF45  
- Độ phân giải  : True XGA (1,024 x 768)

- 800 TV lines 

- Độ phát sáng: 10,000 ANSI Lumens
- Độ sáng cao nhất Thế giới
- Screen : Dependant on lens

- Contrast ratio : 1100:1

- Trọng lượng  :  37 Kg


(*):Giá chưa bao gồm ống kính
	21,000
22,000

	SANYO

PLC – HD10 (*)


	Multimedia Data Projector PLC – HD10 (*) 
- Độ phân giải    : Real HDTV (1,920 x 1,080)  - 1100 TV lines 

- Độ phát sáng : 5,500 ANSI Lumens
- Độ phân giải cao nhất Thế giới
- Screen : Dependant on lens

- Contrast ratio : 1100:1

- Trọng lượng  :  38 Kg

(*):Giá chưa bao gồm ống kính
	58,000

	POA-BOX 20 kèm

POA-WLC20

POA-WDC20

POA-CFC20

( all in one)
	Thiết bị trình chiếu đa năng “3 in 1” : Dùng cho các loại máy 40/50 series XT-11/16 

(Không kèm card wireless cho máy tính)
· chiếu kết nối không dây chuẩn 802.11b

· chiếu kết nối mạng bằng cáp.

· chiếu không cần máy tính (chiếu từ card compact flash)
	974

	POA-BOX20 kèm 

POA-WLC20
	Thiết bị trình chiếu kết nối không dây: Dùng cho các loại máy 40/50 series XT-11/16 (Không kèm Card cho máy tính)
	795

	POA-BOX20 kèm 

POA-WDC20
	Thiết bị trình chiếu kết nối mạng bằng cáp: Dùng cho các loại máy 40/50 series XT-11/16 (Không kèm Card cho máy tính)
	771

	POA-BOX20 kèm 

POA-CFC20 (32MB)
	Thiết bị trình chiếu không cần máy tính (Chiếu từ Card compact flash): Dùng cho các loại máy 40/50 series XT11/16 (Kèm PCMCIA cho máy tính xách tay)
	762


Ghi chú:

· Giá chưa bao gồm thuế (VAT, 10%)

· Bảo hành 12 tháng cho máy, 500 giờ hay 3 tháng cho đèn chiếu (lamp)

· Thanh toán theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán của Ngân Hàng Vietcombank.

· Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:NGUYỄN THỊ BÍCH LY-MB:0903 666 117












